
ĐỀ KIỂM TRA BÀI TẬP VỀ VẬT LÍ HẠT NHÂN
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số
A. Z nhưng khác nhau số A. 		B. A nhưng khác nhau số Z. 
C. nơtron.					D. Z và cùng số A.
Câu 2. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?


A. . 			B. .	


C. .		D. .
Câu 3. Ưu điểm nổi bật của nhà máy điện hạt nhân so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là 
A. chi phí xây dựng thấp hơn.			B. không phát thải khí nhà kính như CO2.
C. nguồn nhiên liệu dễ tìm và khai thác.		D. không cần bảo trì thường xuyên.
Câu 4. Trong hạt nhân [image: ]có
A. 12 proton và 23 neutron.		B. 11 proton và 23 neutron.	 	
C. 11 proton và 12 neutron.		D. 12 proton và 11 neutron.
Câu 5. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân ?
	A. Năng lượng liên kết.		B. Năng lượng liên kết riêng.
	C. Số hạt prôlôn.		D. Số hạt nuclôn.
Câu 6. Ngoài việc sử dụng dược chất phóng xạ, phương pháp nào sao đây cũng được sử dụng để điều trị ung thư bằng tia phóng xạ? 
A. Xạ trị bằng tia X. 			B. Phẫu thuật. 
C. Hóa trị. 					D. Châm cứu.
Câu 7. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia
	A. được bảo toàn.		B. luôn tăng.
	C. luôn giảm.		D. tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.
Câu 8. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ bé nhất?
A. Tia gamma ().	B. Tia alpha ().	C. Tia beta trừ (-) .		D. Tia beta cộng (+) .
Câu 9. So với các phương pháp bảo quản thực phẩm khác, việc chiếu xạ thực phẩm có ưu điểm là
A. không sử dụng hóa chất. 		B. không làm thay đổi tính chất của thực phẩm. 
C. chi phí thấp hơn. 				D. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.
Câu 10. Số nucleon của hạt nhân [image: ] nhiều hơn số nucleon của hạt nhân [image: ] là
A. 6.	B. 126. 	C. 20.	D. 14.
Câu 11. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ mo thì có năng lượng nghỉ là



A. .		B. .		C. .		D. Eo=moc.
Câu 12. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp theo dõi vết phóng xạ là 
A. không gây đau đớn cho bệnh nhân. 			B. chi phí thấp. 
C. có thể sử dụng để chẩn đoán tất cả các bệnh. 		D. không có tác dụng phụ.
Câu 13. Trong số các tia: , -, + và , tia nào có khả năng đâm xuyên mạnh nhất
	A. -.	B. +.	C. .	D. .



Câu 14. Cho rằng khi một hạt nhân urani  phân hạch thì toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, Lấy NA = 6,023.1023 mol-1, khối lượng mol của urani là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani  là
A. 5,12,1026MeV.	B. 2,1026 MeV.	C. 2,56,1013 MeV.	D. 2,56.1016 MeV.
Câu 15. Một chất phóng xạ lúc đầu có 7,07.1020 nguyên tử. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày. Độ phóng xạ của chất này sau 12 ngày là.
A.  2,2.1019 Bq.	B. 7,1.1014 Bq.	C. 2,5.1014 Bq.	D. 2,0.1015 Bq.


Câu 16. Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbonC; êlectron; prôtôn và nơtron lần lượt là 12112,490 MeV/c2; 0,511 MeV/c2; 938,256 MeV/c2 và 939,550 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân C bằng
	A. 93,896 MeV.	B. 96,962 MeV.	  C. 100,028 MeV.   D. 103,594 MeV.
Câu 17. 238U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) chất 238U và 2,135 (mg) chất 206Pb. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là
	A. 2,5.106 năm.	B. 3,3.108 năm.	C. 3,5.107 năm	D. 6.109 năm.
Câu 18. Tiêm 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na với nồng độ 10-3 mol/l vào tĩnh mạch của một người. Sau 6 giờ lấy 10 cm3 máu của người đó thì thấy có 1,5.10-8 mol 24Na trong đó. Cho chu kì bán rã của 24Na là 15h. Thể tích của máu có trong người là
A. 5,1 lít. 		B. 6,2 lít. 		C. 4,1 lít. 		D. 3,2 lít.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A., B., C., D. ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Cho 49,25 gam hạt nhân [image: ]. Cho biết số Avogadro [image: ] điện tích nguyên tố là [image: ] và lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Có 118 neutron trong hạt nhân [image: ]. 
	
	

	b
	Có [image: ]neutron trong  49,25 gam [image: ].  
	
	

	c
	Có [image: ]nucleon trong 49,25 gam [image: ].  
	
	

	d
	Có tổng điện tích [image: ] trong 49,25 gam [image: ].
	
	



Câu 2. Khi nói về phóng xạ.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Quá trình phóng xạ - luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện.
	
	

	b
	
Trong phóng xạ alpha, hạt alpha là hạt .
	
	

	c
	Trong không khí, tia alpha làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	
	

	d
	
Ban đầu có 12,0 g cobalt là chất phóng xạ - với chu kì bán rã 5,27 năm. Độ phóng xạ của cobalt ban đầu là 5,02.1013 Bq.
	
	



Câu 3. Nhà máy điện nguyên tử dùng urani U235 có công suất 600 MW hoạt động liên tục trong 1 năm. Cho biết 1 hạt nhân bị phân hạch toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, hiệu suất nhà máy là 20%. Lấy NA = 6,02.1023 mol–1.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Công suất thực tế cần cung cấp cho nhà máy là 3.103 MW.
	
	

	b
	Năng lượng mà urani U235 cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là 9,46.1016J.
	
	

	c
	Số hạt nhân urani U235 cần phân rã để cung cấp năng lượng cho nhà máy là 2,96.1027 hạt .
	
	

	d
	Khối lượng urani U235 cần cung cấp cho nhà máy là 11555 kg.
	
	




Câu 4. Một lò phản ứng hạt nhân dùng phản ứng nhiệt hạch  để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng thu năng lượng.
	
	

	b
	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là 1,5768.1016 J.
	
	

	c
	
Số hạt được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.
	
	

	d
	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là 149,7 kg.
	
	



Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Hạt nhân AX có bán kính gấp 2 lần bán kính hạt nhân 8Y. Số khối của hạt nhân AX là bao nhiêu?
	Đáp án:
	
	
	
	





Câu 2. Cho hạt nhân . Biết mn = 1,00866 amu; mp = 1,00728 amu; mFe = 55,9349 amu. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 3. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó bằng bao nhiêu giờ?
	Đáp án:
	
	
	
	




Câu 4. Vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Vào thời điểm tháng 6 năm 2024, cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là  có chu kì bán rã là 5,3 năm. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải phải chờ bao nhiêu phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản? (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5. Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng bao nhiêu Mev? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	
	
	
	



Câu 6. Tính điện tích có trong  0,2 gam hạt nhân urani (Lấy tròn đến số nguyên). Biết số Avogadro NA = 6,023.1023 và e = 1,6.10-19 và lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó.
	Đáp án:
	
	
	
	



[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI
PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Các hạt nhân đồng vị là những hạt nhân có cùng số
A. Z nhưng khác nhau số A. 		B. A nhưng khác nhau số Z. 
C. nơtron.					D. Z và cùng số A.
Câu 2. Phản ứng hạt nhân nào sau đây là phản ứng phân hạch?


A. . 			B. .	


C. .		D. .
Câu 3. Ưu điểm nổi bật của nhà máy điện hạt nhân so với các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch là 
A. chi phí xây dựng thấp hơn.			B. không phát thải khí nhà kính như CO2.
C. nguồn nhiên liệu dễ tìm và khai thác.		D. không cần bảo trì thường xuyên.
Câu 4. Trong hạt nhân [image: ]có
A. 12 proton và 23 neutron.		B. 11 proton và 23 neutron.	 	
C. 11 proton và 12 neutron.		D. 12 proton và 11 neutron.
Câu 5. Đại lượng nào đặc trưng cho mức độ bền vững của một hạt nhân ?
	A. Năng lượng liên kết.		B. Năng lượng liên kết riêng.
	C. Số hạt prôlôn.		D. Số hạt nuclôn.
Câu 6. Ngoài việc sử dụng dược chất phóng xạ, phương pháp nào sao đây cũng được sử dụng để điều trị ung thư bằng tia phóng xạ? 
A. Xạ trị bằng tia X. 			B. Phẫu thuật. 
C. Hóa trị. 					D. Châm cứu.
Câu 7. Trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt nhân tham gia
	A. được bảo toàn.		B. luôn tăng.
	C. luôn giảm.		D. tăng hoặc giảm tuỳ theo phản ứng.
Câu 8. Trong không khí, tia phóng xạ nào sau đây có tốc độ bé nhất?
A. Tia gamma ().	B. Tia alpha ().	C. Tia beta trừ (-) .		D. Tia beta cộng (+) .
Câu 9. So với các phương pháp bảo quản thực phẩm khác, việc chiếu xạ thực phẩm có ưu điểm là
A. không sử dụng hóa chất. 		B. không làm thay đổi tính chất của thực phẩm. 
C. chi phí thấp hơn. 				D. làm tăng hàm lượng vitamin trong trái cây.
Câu 10. Số nucleon của hạt nhân [image: ] nhiều hơn số nucleon của hạt nhân [image: ] là
A. 6.	B. 126. 	C. 20.	D. 14.
Câu 11. Biết tốc độ ánh sáng trong chân không là c. Theo thuyết tương đối, một vật có khối lượng nghỉ mo thì có năng lượng nghỉ là



A. .		B. .		C. .		D. Eo=moc.
Câu 12. Ưu điểm lớn nhất của phương pháp theo dõi vết phóng xạ là 
A. không gây đau đớn cho bệnh nhân. 			B. chi phí thấp. 
C. có thể sử dụng để chẩn đoán tất cả các bệnh. 		D. không có tác dụng phụ.
Câu 13. Trong số các tia: , -, + và , tia nào có khả năng đâm xuyên mạnh nhất
	A. -.	B. +.	C. .	D. .



Câu 14. Cho rằng khi một hạt nhân urani  phân hạch thì toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, Lấy NA = 6,023.1023 mol-1, khối lượng mol của urani là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani  là
A. 5,12,1026MeV.	B. 2,1026 MeV.	C. 2,56,1013 MeV.	D. 2,56.1016 MeV.
Hướng dẫn


Số hạt nhân U235 trong 1kg:   N =  =  = 25,63.1023
Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg U235 là:  E = 200.N = 5,12.1026MeV.
Câu 15. Một chất phóng xạ lúc đầu có 7,07.1020 nguyên tử. Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 8 ngày. Độ phóng xạ của chất này sau 12 ngày là.
A.  2,2.1019 Bq.	B. 7,1.1014 Bq.	C. 2,5.1014 Bq.	D. 2,0.1015 Bq.
Hướng dẫn




Câu 16. Cho khối lượng nguyên tử của đồng vị cacbonC; êlectron; prôtôn và nơtron lần lượt là 12112,490 MeV/c2; 0,511 MeV/c2; 938,256 MeV/c2 và 939,550 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân C bằng
	A. 93,896 MeV.	B. 96,962 MeV.	  C. 100,028 MeV.   D. 103,594 MeV.
Hướng dẫn
Elk = (Z.mp + (A – Z).mn – mhn)c2 
= 6.938,256 + 7.939,55 – (12112,49 – 6.0,511) = 96,962 (MeV)
Câu 17. 238U phân rã thành 206Pb với chu kỳ bán rã T = 4,47.109 năm. Một khối đá được phát hiện có chứa 46,97 (mg) chất 238U và 2,135 (mg) chất 206Pb. Giả sử lúc khối đá mới hình thành không chứa nguyên tố chì và tất cả lượng chì có mặt trong đó đều là sản phẩm phân rã của 238U. Tuổi của khối đá hiện nay là
	A. 2,5.106 năm.	B. 3,3.108 năm.	C. 3,5.107 năm	D. 6.109 năm.
Hướng dẫn

Ta có 

năm.
Câu 18. Tiêm 10 cm3 dung dịch chứa đồng vị phóng xạ 24Na với nồng độ 10-3 mol/l vào tĩnh mạch của một người. Sau 6 giờ lấy 10 cm3 máu của người đó thì thấy có 1,5.10-8 mol 24Na trong đó. Cho chu kì bán rã của 24Na là 15h. Thể tích của máu có trong người là
A. 5,1 lít. 		B. 6,2 lít. 		C. 4,1 lít. 		D. 3,2 lít.
Hướng dẫn
Số mol Na tiêm vào người là n0 = 10-2.10-3 = 10-5 mol
Số mol còn lại sau 6h là n = 10-5 . e-0,693.6/15 = 7,6.10-6 mol
Thể tích máu là V = (7,6.10-6 . 10-2) / (1,5.10-8) = 5,1 lít

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A., B., C., D. ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.
 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Cho 49,25 gam hạt nhân [image: ]. Cho biết số Avogadro [image: ] điện tích nguyên tố là [image: ] và lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Có 118 neutron trong hạt nhân [image: ]. 
	Đ
	

	b
	Có [image: ]neutron trong  49,25 gam [image: ].  
	
	S

	c
	Có [image: ]nucleon trong 49,25 gam [image: ].  
	
	S

	d
	Có tổng điện tích [image: ] trong 49,25 gam [image: ].
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Số neutron N = 197-79 = 118. 
b. Số neutron trong 49,25 gam [image: ]. 
[image: ]
[image: ]
c. Số nucleon trong 49,25 gam [image: ]
[image: ]
[image: ]. 
d. Điện tích trong trong 49,25 gam [image: ]:
 [image: ]
Câu 2. Khi nói về phóng xạ.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Quá trình phóng xạ - luôn giải phóng kèm theo một hạt neutrino không mang điện.
	
	S

	b
	
Trong phóng xạ alpha, hạt alpha là hạt .
	Đ
	

	c
	Trong không khí, tia alpha làm ion hóa môi trường và mất năng lượng rất nhanh.
	Đ
	

	d
	
Ban đầu có 12,0 g cobalt là chất phóng xạ - với chu kì bán rã 5,27 năm. Độ phóng xạ của cobalt ban đầu là 5,02.1013 Bq.
	
	S


Hướng dẫn
a. Kèm theo phản hạt neutrino. 

b. Trong phóng xạ alpha là phát ra hạt.
c. Theo tính chất của tia alpha. 

d. 
Câu 3. Nhà máy điện nguyên tử dùng urani U235 có công suất 600 MW hoạt động liên tục trong 1 năm. Cho biết 1 hạt nhân bị phân hạch toả ra năng lượng trung bình là 200 MeV, hiệu suất nhà máy là 20%. Lấy NA = 6,02.1023 mol–1.
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Công suất thực tế cần cung cấp cho nhà máy là 3.103 MW.
	Đ
	

	b
	Năng lượng mà urani U235 cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm là 9,46.1016J.
	Đ
	

	c
	Số hạt nhân urani U235 cần phân rã để cung cấp năng lượng cho nhà máy là 2,96.1027 hạt .
	Đ
	

	d
	Khối lượng urani U235 cần cung cấp cho nhà máy là 11555 kg.
	
	S


Hướng dẫn
a. Công suất thực tế cần cung cấp cho nhà máy là 600/0,2 = 3.103 MW. 
b. Năng lượng mà urani U235 cần cung cấp cho nhà máy trong 1 năm = 365.24.3600.3.109 = 9,46.1016J. 
c. Số hạt nhân urani U235 cần phân rã để cung cấp năng lượng cho nhà máy = 9,46.1016/(200.1,6.10-13) =  2,96.1027 hạt .
d. Khối lượng U235 cung cấp cho nhà máy = (2,96.1027.235)/(6,02.1023) = 1155,5 kg.

Câu 4. Một lò phản ứng hạt nhân dùng phản ứng nhiệt hạch  để phát điện với công suất điện tạo ra là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa từ nhiệt sang điện bằng 25%. Cho độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D và hạt nhân He lần lượt là 0,009106 amu; 0,002491 amu và 0,030382 amu. 
	
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a
	Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng thu năng lượng.
	
	S

	b
	Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là 1,5768.1016 J.
	Đ
	

	c
	
Số hạt được tạo ra trong 1 năm ta không tính được.
	
	S

	d
	Khối lượng Heli do nhà máy thải ra trong 1 năm (365 ngày) là 149,7 kg.
	Đ
	


Hướng dẫn
a. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tỏa năng lượng. 
b. Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là: Q =P.365.24.60.60 = 1,5768.1016.

c.  ⟹ S 

d. Năng lượng mỗi phản ứng sinh ra là:  

Vậy mỗi phản ứng tỏa ra 17,5 MeV nhiệt lượng và tạo ra 1 hạt He. Năng lượng mà nhà máy tạo ra trong 1 năm là: 1,5768.1016 J.  Năng lượng mà nhà máy đã tiêu tốn (bằng năng lượng tỏa ra từ các phản ứng) Qtp = Q/25% = 4Q = 4. 1,5768.1016=6,3072.1016 J. Khối lượng He đã được tạo ra là: 
Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Hạt nhân AX có bán kính gấp 2 lần bán kính hạt nhân 8Y. Số khối của hạt nhân AX là bao nhiêu?
	Đáp án:
	6
	4
	
	


Hướng dẫn


Áp dụng công thức hay (m) 

Ta có: 


Câu 2. Cho hạt nhân . Biết mn = 1,00866 amu; mp = 1,00728 amu; mFe = 55,9349 amu. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân  bằng bao nhiêu MeV? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy hai chữ số thập phân).
	Đáp án:
	8
	,
	4
	6


Hướng dẫn
Ta có Δm = 26 mp+ 30 mn - 55,9349 = 0,50866 amu



 ΔE = 0,50866 uc2 = 0,50866 .931,5MeV = 473,8MeV 
Câu 3. Sau khoảng thời gian 1 ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu của một chất phóng xạ bị phân rã thành chất khác. Chu kì bán rã của chất phóng xạ đó bằng bao nhiêu giờ?
	Đáp án:
	8
	
	
	


Hướng dẫn


Ta có:  Hay 

Câu 4. Vào tháng 1 năm 2022 người lái xe đã phải chờ 150 phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản tại Trung tâm chiếu xạ Hà Nội. Vào thời điểm tháng 6 năm 2024, cùng lượng thuốc như vậy và trung tâm chiếu xạ vẫn sử dụng nguồn chiếu xạ là  có chu kì bán rã là 5,3 năm. Vào tháng 6 năm 2024, người lái xe tải phải chờ bao nhiêu phút để toàn bộ lượng thuốc đông y chất đầy thùng xe tải được chiếu xạ để bảo quản? (Kết quả làm tròn đến 3 chữ số có nghĩa).
	Đáp án:
	2
	0
	5
	


Hướng dẫn
Từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2024 là 2 năm và 5 tháng, tương đương khoảng 2,42 năm. Số chu kỳ bán rã đã qua: 2,42 năm / 5,3 (năm/chu kỳ) ≈ 0,46 chu kỳ.
Sau 0,46 chu kỳ, hoạt độ của nguồn phóng xạ còn lại là: 2-0,46 ≈ 0,73 lần hoạt độ ban đầu.
Thời gian chiếu xạ mới: 150 phút / 0,73 ≈ 205 phút.
Câu 5. Người ta dùng hạt prôtôn có động năng 1,6 MeV bắn vào hạt nhân  đứng yên, sau phản ứng thu được hai hạt giống nhau có cùng động năng. Giả sử phản ứng không kèm theo bức xạ γ. Biết năng lượng tỏa ra của phản ứng là 17,4 MeV. Động năng của mỗi hạt sinh ra bằng bao nhiêu Mev? (Kết quả làm tròn sau dấu phẩy một chữ số thập phân).
	Đáp án:
	9
	,
	5
	


Hướng dẫn



Câu 6. Tính điện tích có trong  0,2 gam hạt nhân urani (Lấy tròn đến số nguyên). Biết số Avogadro NA = 6,023.1023 và e = 1,6.10-19 và lấy khối lượng của một mol chất đơn nguyên tử tính ra gam bằng số khối của hạt nhân chất đó.
	Đáp án:
	7
	4
	5
	0


Hướng dẫn
- Điện tích của một hạt nhân là +Ze.

- Điện tích có trong 0,2 gam 
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